
Biểu số 01

Tổng BGH Giáo viên Nhân viên Tổng BGH
Giáo 
viên

Nhân 
viên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

705 45 590 70 604 45 509 50 174 101 99 81

1 Mầm non 138 12 118 8 129 12 112 5 12 9 9 6

2 Tiểu học 284 17 240 27 242 17 205 20 58 42 42 35

3 THCS 283 16 232 35 233 16 192 25 104 50 50 40

Số lượng hiện có

Tổng cộng

Số chỉ tiêu đăng ký tuyển 
dụng năm 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN MAI

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP

TT

Số chỉ tiêu viên 
chức còn thiếu theo 
QĐ giao biên chế 
của Thành phố

Số chỉ tiêu tối đa có thể đăng 
ký tuyển dụng

(tính theo số biên chế được giao 
2026)

Số chỉ tiêu viên chức 
còn thiếu theo định 

mức Thông tư của Bộ 
GD&ĐT

Khối học

Biên chế viên chức giao năm 2026


